	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: TOÁN – LỚP 7
NĂM HỌC: 2022 – 2023

Thời gian làm bài: 90 phút


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Kiểm tra đáp ứng các yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

- Nhận biết các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.

- Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

- Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

- Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản. 
- Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê.
- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn), biểu đồ đoạn thẳng.
- Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác.

- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

- Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân.

- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.

- Biết áp dụng tính chất hình học về mối quan hệ độ dài giữa đường xiên và đường vuông góc để giải quyết được vấn đề thực tiễn liên quan.
2. Về năng lực: Góp phần phát triển các năng lực:
- Học sinh tự hoàn thành được các nhiệm vụ làm bài kiểm tra.

- Học sinh được giải quyết vấn đề trong quá trình giải quyết nhiệm vụ học tập.
+ Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu.

+ Thực hiện lập luận hợp lí khi chứng minh hai tam giác bằng nhau (hai góc bằng nhau,…)

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

+ Phát hiện được các vấn đề cần giải quyết trong các bài toán thống kê, xác suất,...

+ Sử dụng các kiến thức được học, kĩ năng toán học để giải quyết vấn đề.

- Năng lực mô hình hóa toán học.

+ Vận dụng công thức tính xác suất, tính tỉ số phần trăm,..

+ Sử dụng hình vẽ để mô tả tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.

+ Giải quyết được những vấn đề trong mô hình được thiết lập.

- Năng lực giao tiếp toán học:

+ HS đọc, hiểu và mô tả được dữ liệu từ biểu đồ, bảng biểu. 

+ HS sử dụng được ngôn ngữ toán để diễn đạt các nội dung toán học và trình bày lời giải.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: 

+ HS sử dụng được thước thẳng có chia khoảng và ê ke để vẽ hình.


3. Về phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 7
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Một số yếu tố thống kê, xác suát

	- Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước 

- Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

- Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	5 câu
(1,25đ)
	
	
	b1a,b
(2đ)
	
	B1c
(0,5đ)
	
	
	8
(3,75đ)

	
	
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	4 câu
(1,0đ)
	
	1 câu

(0,25đ)
	
	
	B2

(1,0đ)
	
	
	6
(2,25đ)


	2
	Tam giác
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	1 câu
(0,25đ)
	B3a
(1,5đ)
	1 câu

(0,25đ)
	B3b
(0,5đ)
	
	
	
	
	6
(4đ)

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	
	
	
	
	
	B3c
(0,5đ)
	
	B4
(1,0đ)
	

	Tổng
	11

(4đ)
	
	5

(3đ)
	3
(2,0đ)
	1

(1,0đ)
	20

(10đ)

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


III. BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 7

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Một số yếu tố thống kê, xác suất
	- Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước 

- Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

- Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:

– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	5 TN
	1 TL

	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
– Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	1 TL

	
	

	
	
	
	Vận dụng
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	1 TL
	

	
	
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:

– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	4 TN
	1TN
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	1 TL
	
	

	2
	Tam giác
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

- Nhận biết được tam giác cân, tam giác đều.
	1 TN

1 TL
	1TN
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).

– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
	
	1 TL      

	
	

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
	
	
	1 TL

	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	1 TL



	Tổng
	
	11
	5
	3
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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MÃ ĐỀ 701

(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào bài làm.

Câu 1. Cho biểu đồ sau:
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Hãy cho biết, đây là dạng biểu đồ nào?
	A. Biểu đồ tranh.
	B. Biểu đồ hình quạt tròn.

	C. Biểu đồ đoạn thẳng.

	D. Biểu đồ cột.


Câu 2. Thống kê lượt khách du lịch quốc tế trong hai tháng đầu năm của các năm  từ 2017 đến 2021 được ghi trong bảng sau(nghìn người):

	Năm 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Lượt người (nghìn)
	2206,7
	2862,1
	3089,9
	3236,9
	2815,7

	A. Năm có nhiều lượt khách du lịch quốc tế nhất lớn hơn năm có ít lượt khách du lịch quốc tế nhất là bao nhiêu lượt khách:
B. 
[image: image2.wmf]1030,2

.
	C. 
[image: image3.wmf]1452,2

.
	D. 
[image: image4.wmf]3208,2

.
	E. 
[image: image5.wmf]3061,2

.


[image: image268.png]


Câu 3. Quan sát biểu đồ dưới đây và chọn khẳng định SAI? 
A. Ngày chủ nhật bạn An làm nhiều bài tập toán nhất.

B. Thứ 3 bạn An làm được 20 bài tập toán.

C. Biểu đồ biểu diễn số lượng bài tập toán bạn An làm trong một tuần.

D. Số lượng bài tập toán bạn An làm ít nhất trong tuần đó là 10 bài.

Câu 4. Một hộp phấn màu có nhiều màu: màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu xanh. Hỏi nếu rút bất kỳ một cây bút màu thì có thể xảy ra mấy kết quả?
	A. 
[image: image6.wmf]3

.
	B. 
[image: image7.wmf]4

.
	C. 
[image: image8.wmf]2

.
	D. 
[image: image9.wmf]5

.

	A. Câu 5. Từ các số 
[image: image10.wmf]1;2;4;6;8;9

lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số lẻ là:
B. 
[image: image11.wmf]1

3

.
	C. 
[image: image12.wmf]2

3

.
	D. 
[image: image13.wmf]3

1

.
	E. 
[image: image14.wmf]3

2

.


Câu 6. Mai thu thập dữ liệu: Các loại nước giải khát: Nước cocacola; nước chanh; nước suối; nước cam; … Hãy cho biết dữ liệu trên thuộc loại nào trong các loại sau?
A. Số liệu.



B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

C. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.


D. Dữ liệu là số, không thể sắp thứ tự .

Câu 7.  Quan sát biểu đồ thống kê ý thích học một số môn của 120 học sinh dưới đây .
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Có bao nhiêu phần trăm học sinh thích môn Toán?

           A. 
[image: image16.wmf]25%

                      B. 
[image: image17.wmf]30%


               C. 
[image: image18.wmf]20%


             D. 
[image: image19.wmf]55%


Câu 8.  Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số 
[image: image20.wmf]{

}

14;16;18;x

 (
[image: image21.wmf]x

 là số tự nhiên có một chữ số nhỏ hơn 
[image: image22.wmf]25

). Giá trị của 
[image: image23.wmf]x

 để biến cố M “Chọn được số là số nguyên tố” là biến cố không thể là 

A. 
[image: image24.wmf]{

}

x10;12;15;20;21;22;24

Î

.                         B. 
[image: image25.wmf]{

}

x10;12;13;18;20;21;22

Î

.

C. 
[image: image26.wmf]{

}

x10;12;15;17;20;21;22

Î

.

        
   D. 
[image: image27.wmf]{

}

x10;12;15;18;20;21;22;23

Î

.
Câu 9.  Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là bội của 
[image: image28.wmf]3

” là: 
A. 
[image: image29.wmf]1

6

.
B. 
[image: image30.wmf]1

3

.
C. 
[image: image31.wmf]1

2

.
D. 
[image: image32.wmf]2

3

.

Câu 10.    Một hộp có 
[image: image33.wmf]8

 chiếc thẻ cùng loại được đánh số từ 
[image: image34.wmf]1

 đến 
[image: image35.wmf]8

; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên 
[image: image36.wmf]1

 chiếc thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố “Số rút được trên thẻ là số chia hết cho 
[image: image37.wmf]2

”
A. 
[image: image38.wmf]2

8

.
B. 
[image: image39.wmf]1

8

.
C. 
[image: image40.wmf]1

2

.
D. 
[image: image41.wmf]1

.
Câu 11.  Tam giác MNP có 
[image: image42.wmf]µ

µ
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; số đo góc P bằng:

	A. 
[image: image43.wmf]60

°


	B. 
[image: image44.wmf]120

°


	C. 
[image: image45.wmf]20

°


	D. 
[image: image46.wmf]180

°




Câu 12.  Cho 
[image: image47.wmf]ABCMNP

D=D

. Chọn câu SAI.
	A. 
[image: image48.wmf]ABMN

=

.
	B. 
[image: image49.wmf]µ
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.
	C. 
[image: image50.wmf]µ
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.
	D. 
[image: image51.wmf]ACNP
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II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 20 biểu diễn lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ.
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a) Lập bảng số liệu thống kê mưa trung bình tháng ở Cần Thơ theo mẫu sau:

	Tháng 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Lượng mưa của tháng mưa nhiều nhất hơn lượng mưa của tháng mưa ít nhất bao nhiêu mm?
c) Tính lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ?

Bài 2.  (1 điểm) Một lớp học có 12 bạn nam và 24 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để kiểm tra bài cũ (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.
Bài 3.  (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC, lấy H là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: (AHB = (AHC
b) Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN. Chứng minh: AM = AN.
c) Qua B kẻ BE vuông góc với AM 
[image: image53.wmf](

)

EAM

Î

, qua C kẻ CF vuông góc với AN 
[image: image54.wmf](

)

FAN

Î

; BE cắt CF tại I. Chứng minh IE = IF.
Bài 4. (1 điểm) Một trạm biến áp 
[image: image55.wmf]A

 và một khu dân cư 
[image: image56.wmf]B

 được xây dựng cách xa hai bờ sông (Hình 6). Hãy tìm một địa điểm 
[image: image57.wmf]C

 trên bờ sông 
[image: image58.wmf]d

 để dựng một cột mắc dây đưa điện từ trạm biến áp về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất.

[image: image269.png]



Chúc các con làm bài thi tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN


MÃ ĐỀ 702

(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào bài làm.

Câu 1. Thống kê lượt khách du lịch quốc tế trong hai tháng đầu năm của các năm  từ 2017 đến 2021 được ghi trong bảng sau(nghìn người):

	Năm 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Lượt người (nghìn)
	2206,7
	2862,1
	3089,9
	3236,9
	2815,7


Năm có nhiều lượt khách du lịch quốc tế nhất lớn hơn năm có ít lượt khách du lịch quốc tế nhất là bao nhiêu lượt khách:

	A. 
[image: image59.wmf]3061,2

.
	B. 
[image: image60.wmf]3208,2

.
	C. 
[image: image61.wmf]1452,2

.
	D. 
[image: image62.wmf]1030,2

.


Câu 2. Cho biểu đồ sau:
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Hãy cho biết, đây là dạng biểu đồ nào?

	A. Biểu đồ tranh.
	B. Biểu đồ hình quạt tròn.

	C. Biểu đồ đoạn thẳng.

	D. Biểu đồ cột.


Câu 3. Một hộp phấn màu có nhiều màu: màu cam, màu vàng, màu hồng, màu xanh. Hỏi nếu rút bất kỳ một cây bút màu thì có thể xảy ra mấy kết quả?

	A. 
[image: image64.wmf]3

.
	B. 
[image: image65.wmf]4

.
	C. 
[image: image66.wmf]2

.
	D. 
[image: image67.wmf]5

.


Câu 4. Quan sát biểu đồ dưới đây và chọn khẳng định SAI? 
A. Ngày chủ nhật bạn An làm nhiều bài tập toán nhất.

B. Thứ 3 bạn An làm được 15 bài tập toán.

C. Biểu đồ biểu diễn số lượng bài tập toán bạn An làm trong một tuần.

D. Số lượng bài tập toán bạn An làm ít nhất trong tuần đó là 15 bài.

Câu 5. Từ các số 
[image: image68.wmf]1;2;4;6;8;9

lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số chẵn là:

	A. 
[image: image69.wmf]3

2

.
	B. 
[image: image70.wmf]2

3

.
	C. 
[image: image71.wmf]3

6

.
	D. 
[image: image72.wmf]6

3

.


Câu 6.  Nghiên cứu đưa ra tỉ lệ học sinh THCS nghiện Điện thoại di động trong những năm gần đây.
[image: image73.png]16%
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Từ năm 
[image: image74.wmf]2017

 đến năm 
[image: image75.wmf]2021

, tỉ lệ học sinh THCS nghiện ĐTDĐ tăng thêm bao nhiêu?
A. 
[image: image76.wmf]20%


B. 
[image: image77.wmf]10%


C. 
[image: image78.wmf]45%



D. 
[image: image79.wmf]4%

 

Câu 7.   Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Xác suất của biến cố “Số chấm xuất hiện không là số nguyên tố” là

A. 
[image: image80.wmf]1

6

.
B. 
[image: image81.wmf]1

2

.
C. 
[image: image82.wmf]1

3

.
D. 
[image: image83.wmf]1

.
Câu 8.  Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số 
[image: image84.wmf]{

}

14;16;19;x

(
[image: image85.wmf]x

 là số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 
[image: image86.wmf]25

). Giá trị của 
[image: image87.wmf]x

 để biến cố M “ Chọn được số là số nguyên tố” là biến cố ngẫu nhiên là :
A. 
[image: image88.wmf]{

}

x10;11;12;13;15;17;18;20;21;22;23;25

Î





B. 
[image: image89.wmf]{

}

x11;12;13;15;17;18;20;21;22;23;24

Î




C. 
[image: image90.wmf]{

}

x10;11;12;13;15;17;18;20;21;22;23;24

Î






D. 
[image: image91.wmf]{

}

x10;11;13;15;17;18;20;21;22;23;24

Î


Câu 9.  Dữ liệu sau thuộc loại nào: Tên của các hành tinh trong hệ mặt trời.
 A. Dữ liệu số.
 B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

 C. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

 D. Dữ liệu không là số.

Câu 10. Một tổ của lớp 
[image: image92.wmf]7B

 có 
[image: image93.wmf]6

 học sinh nam và 
[image: image94.wmf]6

 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng kiểm tra bài cũ. Biến cố 
[image: image95.wmf]A

: “Chọn được một học sinh nữ”. Xác suất của biến cố 
[image: image96.wmf]A

 là

A. 
[image: image97.wmf]0

.
B. 
[image: image98.wmf]1

2

.
C. 
[image: image99.wmf]1

3

.
D. 
[image: image100.wmf]1

.
Câu 11. Tam giác MNP có 
[image: image101.wmf]µ

µ

M50;N80

=°=°

; số đo góc P bằng:

	A. 
[image: image102.wmf]50

°


	B. 
[image: image103.wmf]70

°


	C. 
[image: image104.wmf]60

°


	D. 
[image: image105.wmf]180

°




Câu 12.  Cho tam giác ABC có 
[image: image106.wmf]AB8cm;BC4cm;AC5cm

===

. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. 
[image: image107.wmf]µ

µ

µ

ABC

<<

.
	B. 
[image: image108.wmf]µ

µ

µ

BCA

<<

.
	C. 
[image: image109.wmf]µ

µ

µ

CAB

<<

.
	D. 
[image: image110.wmf]µ

µ

µ

CBA

<<

.


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng ở bên dưới biểu diễn lượng mưa trung bình tháng ở Cà Mau.
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a) Lập bảng số liệu thống kê mưa trung bình tháng ở Cà Mau theo mẫu sau:

	Tháng 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Lượng mưa của tháng mưa nhiều nhất hơn lượng mưa của tháng mưa ít nhất bao nhiêu mm?

c) Tính lượng mưa trung bình năm ở Cà Mau?

Bài 2.  (1,0 điểm) Một lớp học có 14 bạn nam và 22 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để kiểm tra bài cũ (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nữ.
Bài 3.  (2,5 điểm ) Cho tam giác MNP có MN = MP, lấy K là trung điểm của NP.
a) Chứng minh: (MKN = (MKP.
b) Trên tia đối của tia NP lấy điểm E, trên tia đối của tia PN lấy điểm F sao cho NE = PF. Chứng minh: ME = MF.
c) Qua N kẻ NI vuông góc với ME 
[image: image112.wmf](

)

IME

Î

, qua P kẻ PJ vuông góc với MF 
[image: image113.wmf](

)

JMF

Î

; NI cắt PJ tại H. Chứng minh HI = HJ.
Bài 4.  (1,0 điểm) Một trạm biến áp 
[image: image114.wmf]A

 và một khu dân cư 
[image: image115.wmf]B

 được xây dựng cách xa hai bờ sông (Hình 6). Hãy tìm một địa điểm 
[image: image116.wmf]C

 trên bờ sông 
[image: image117.wmf]d

 để dựng một cột mắc dây đưa điện từ trạm biến áp về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất.

Chúc các con làm bài thi tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN


MÃ ĐỀ 703

(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào bài làm.

Câu 1. Cho biểu đồ sau:
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Hãy cho biết, đây là dạng biểu đồ nào?

	A. Biểu đồ tranh.
	B. Biểu đồ hình quạt tròn.

	C. Biểu đồ đoạn thẳng.

	D. Biểu đồ cột.


Câu 2. Từ các số 
[image: image119.wmf]1;2;4;6;8;9

lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là:

	A. 
[image: image120.wmf]1

6


	B. 
[image: image121.wmf]6

1


	C. 
[image: image122.wmf]3

6


	D. 
[image: image123.wmf]6

3




Câu 3. Một hộp phấn màu có nhiều màu: màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu xanh. Hỏi nếu rút bất kỳ một cây bút màu thì có thể xảy ra mấy kết quả?

	A. 
[image: image124.wmf]6

.
	B. 
[image: image125.wmf]5

.
	C. 
[image: image126.wmf]4

.
	D. 
[image: image127.wmf]3

.


Câu 4. Quan sát biểu đồ dưới đây và chọn khẳng định SAI? 
A. Ngày chủ nhật bạn An làm ít bài tập toán nhất.

B. Thứ 3 bạn An làm được 15 bài tập toán.

C. Biểu đồ biểu diễn số lượng bài tập toán bạn An làm trong một tuần.

D. Số lượng bài tập toán bạn An làm ít nhất trong tuần đó là 10 bài.

Câu 5. Thống kê lượt khách du lịch quốc tế trong hai tháng đầu năm của các năm  từ 2017 đến 2021 được ghi trong bảng sau(nghìn người):

	Năm 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Lượt người (nghìn)
	2206,7
	2862,1
	3089,9
	3236,9
	28,7


Năm có nhiều lượt khách du lịch quốc tế nhất lớn hơn năm có ít lượt khách du lịch quốc tế nhất là bao nhiêu lượt khách:

	A. 
[image: image128.wmf]3061,2

.
	B. 
[image: image129.wmf]3208,2

.
	C. 
[image: image130.wmf]1452,2

.
	D. 
[image: image131.wmf]1030,2

.


Câu 6.  Biểu đồ sau cho biết số lượng các loại sách có trong thư viện của một trường
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Số loại sách có số lượng ít hơn 
[image: image133.wmf]700

 quyển là:

A. 
[image: image134.wmf]3

 
B. 
[image: image135.wmf]4

 
C. 
[image: image136.wmf]5


D. 
[image: image137.wmf]2


Câu 7.   Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Xác suất của biến cố “Số chấm xuất hiện không là số nguyên tố” là

A. 
[image: image138.wmf]1

6

.
B. 
[image: image139.wmf]1

2

.
C. 
[image: image140.wmf]1

3

.
D. 
[image: image141.wmf]1

.
Câu 8.  Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số 
[image: image142.wmf]{

}

14;16;19;x

(
[image: image143.wmf]x

 là số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 
[image: image144.wmf]25

). Giá trị của 
[image: image145.wmf]x

 để biến cố M “ Chọn được số là số nguyên tố” là biến cố ngẫu nhiên là:
A. 
[image: image146.wmf]{

}

x10;11;12;13;15;17;18;20;21;22;23;25

Î




B. 
[image: image147.wmf]{

}

x11;12;13;15;17;18;20;21;22;23;24

Î




C. 
[image: image148.wmf]{

}

x10;11;12;13;15;17;18;20;21;22;23;24

Î






D. 
[image: image149.wmf]{

}

x10;11;13;15;17;18;20;21;22;23;24

Î


Câu 9.  Dữ liệu sau thuộc loại nào: Tên của các hành tinh trong hệ mặt trời.
 A. Dữ liệu số.
 B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

 C. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

 D. Dữ liệu không là số.

Câu 10. Một tổ của lớp 
[image: image150.wmf]7B

 có 
[image: image151.wmf]6

 học sinh nam và 
[image: image152.wmf]6

 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng kiểm tra bài cũ. Biến cố 
[image: image153.wmf]A

: “Chọn được một học sinh nữ”. Xác suất của biến cố 
[image: image154.wmf]A

 là

A. 
[image: image155.wmf]0

.
B. 
[image: image156.wmf]1

2

.
C. 
[image: image157.wmf]1

3

.
D. 
[image: image158.wmf]1

.
Câu 11.  Cho tam giác ABC có 
[image: image159.wmf]AB6cm;BC3cm;AC5cm

===

. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. 
[image: image160.wmf]µ
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[image: image161.wmf]µ
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[image: image162.wmf]µ
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	D. 
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Câu 12.   Tam giác MNP có 
[image: image164.wmf]µ

µ

M40;N70
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; số đo góc P bằng:

	A. 
[image: image165.wmf]60

°


	B. 
[image: image166.wmf]70

°


	C. 
[image: image167.wmf]50
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	D. 
[image: image168.wmf]180
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II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 20 biểu diễn lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ.
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a) Lập bảng số liệu thống kê mưa trung bình tháng ở Cần Thơ theo mẫu sau:

	Tháng 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Lượng mưa của tháng mưa nhiều nhất hơn lượng mưa của tháng mưa ít nhất bao nhiêu mm?

c) Tính lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ?

Bài 2.  (1,0 điểm) Một lớp học có 17 bạn nam và 21 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để kiểm tra bài cũ (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nữ.
Bài 3.  (2,5 điểm ) Cho tam giác HIK có HI = HK, lấy B là trung điểm của IK.
a) Chứng minh: (HBI = (HBK.

b) Trên tia đối của tia IK lấy điểm C, trên tia đối của tia KI lấy điểm D sao cho CI = DK. Chứng minh: HC = HD.
c) Qua I kẻ IM vuông góc với HC 
[image: image170.wmf](

)

MHC

Î

, qua K kẻ KN vuông góc với HD 
[image: image171.wmf](

)

NHD

Î

; IM cắt KN tại G. Chứng minh GM = GN.
Bài 4.  (1,0 điểm) Ba địa điểm 
[image: image172.wmf]A,B,C

 là ba đỉnh của tam giác 
[image: image173.wmf]ABC

 với 
[image: image174.wmf]µ

A90

=

°

 và khoảng cách giữa 
[image: image175.wmf]2

 địa điểm 
[image: image176.wmf]A

 và 
[image: image177.wmf]C

 là 
[image: image178.wmf]500

 m. Người ta đặt một loa truyền thanh tại một địa điểm nằm giữa 
[image: image179.wmf]A

 và 
[image: image180.wmf]B

 thì tại 
[image: image181.wmf]C

 có thể nghe tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là 
[image: image182.wmf]500

 m?
Chúc các con làm bài thi tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN – LỚP 7

NĂM HỌC: 2022 – 2023


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).  

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	1

(2,5đ)
	a) 
Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa

6,1
1,9
13,3
36,5
167,7
222,6
Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa

239,2
231,0
252,1
275,3
150,1
39,7

	1

	
	b) Lượng mưa của tháng mưa nhiều nhất hơn lượng mưa của tháng mưa ít nhất là: 275,3 – 1,9 = 273,4 (mm)
	1

	
	c) Lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ là: 
(6,1 + 1,9 + 13,3 + 36,5 + 167,7 + 222,6 + 239,2 + 231,0 + 252,1 + 275,3 + 150,1 + 39,7) : 12 = 136,29 (mm)
	0,5

	2

(1đ)
	Lớp học có số học sinh là: 12 + 24 = 36 (học sinh)

Xác suất của biến cố bạn được chọn là nam là 
[image: image183.wmf]121

363

=


	1

	3
(2,5đ)
	[image: image184.emf]I

F

E

N

M

H

C

B

A


Vẽ hình đúng 0,25

Ghi GT, KL đúng 0,25

a) Chứng minh được 
[image: image185.wmf]AHBAHC

D=D

(c-c-c)
	1,5

	
	b) Chứng minh được HM = HN và 
[image: image186.wmf]·

·

AHBAHC90

==°


Từ đó suy ra 
[image: image187.wmf]AHMAHN

D=D

(c.g.c)


[image: image188.wmf]AMAN

Þ=


	1

	
	c) Chứng minh 
[image: image189.wmf]BEMCFN

D=D

(ch-gn)
Từ đó suy ra EM = FN => AE = AF

+) Chứng minh 
[image: image190.wmf]AEIAFI

D=D

(ch-cgv)

Từ đó suy ra IE = IF
	0,25
0,25

	4

(1đ)
	[image: image191.emf]d

d

C

B

A

C

B

A


Độ dài đường dây dẫn từ trạm biến áp 
[image: image192.wmf]A

 đến khu dân cư 
[image: image193.wmf]B

 là 
[image: image194.wmf]ACBC

+

.

Có hai trường hợp có thể xảy ra với vị trí của cột điện 
[image: image195.wmf]C

:

+ Trường hợp 1: 
[image: image196.wmf]A,B,C

 thẳng hàng  (hay 
[image: image197.wmf]C

 là giao điểm của đoạn thẳng 
[image: image198.wmf]AB

 và đường thẳng 
[image: image199.wmf]d

). 

   Khi đó vì 
[image: image200.wmf]C

 nằm giữa 
[image: image201.wmf]A

 và 
[image: image202.wmf]B

 nên ta có: 
[image: image203.wmf]ACBC AB.

+=


+ Trường hợp 2: 
[image: image204.wmf]A,B,C

 không thẳng hàng. Khi đó ta có tam giác 
[image: image205.wmf]ABC

.

    Sử dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác 
[image: image206.wmf]ABC

 ta có: 
[image: image207.wmf]ACBCAB

+>

.

Như vậy, độ dài đường dây dẫn 
[image: image208.wmf]ACBC

+

 nhỏ nhất là bằng 
[image: image209.wmf]AB

 khi 
[image: image210.wmf]C

 là giao điểm của đoạn thẳng 
[image: image211.wmf]AB

 và đường thẳng 
[image: image212.wmf]d

.
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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN – LỚP 7

NĂM HỌC: 2022 – 2023


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).  

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	1

(2,5đ)
	a) 

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa

42,5
11,2
0,2
10,1
219,8
238,8
Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa

522,9
288,8
293,7
227,6
104,5
47,7

	1

	
	b) Lượng mưa của tháng mưa nhiều nhất hơn lượng mưa của tháng mưa ít nhất là: 522,9 – 0,2 = 522,7 (mm)
	1

	
	c) Lượng mưa trung bình năm ở Cà Mau là: 

(42,5 + 11,2 + 0,2 + 10,1 + 219,8 + 238,8 + 522,9 + 288,8 + 293,7 + 227,6 + 104,5 + 47,7) : 12 = 167,32 (mm)
	0,5

	2

(1đ)
	Lớp học có số học sinh là: 14 + 22 = 36 (học sinh)

Xác suất của biến cố bạn được chọn là nữ là 
[image: image213.wmf]2211

3618

=


	1

	3

(2,5đ)
	[image: image214.emf]M

N

P

K

E

F

I

J

H


Vẽ hình đúng 0,25

Ghi GT, KL đúng 0,25

a) Chứng minh được 
[image: image215.wmf]MKNMKP

D=D

(c-c-c)
	1,5

	
	b) Chứng minh được KE = KF và 
[image: image216.wmf]·

·

MKEMKF90

==°


Từ đó suy ra 
[image: image217.wmf]MKEMKF

D=D

(c.g.c)


[image: image218.wmf]MEMF

Þ=


	0,5

	
	c) Chứng minh 
[image: image219.wmf]NIEPJF

D=D

(ch-gn)

Từ đó suy ra IE = JF => MI = MJ
+) Chứng minh 
[image: image220.wmf]MIHMJH

D=D

(ch-cgv)

Từ đó suy ra HI = HJ
	0,5

	4

(1đ)
	[image: image221.emf]d

d

C

B

A

C

B

A


Độ dài đường dây dẫn từ trạm biến áp 
[image: image222.wmf]A

 đến khu dân cư 
[image: image223.wmf]B

 là 
[image: image224.wmf]ACBC

+

.

Có hai trường hợp có thể xảy ra với vị trí của cột điện 
[image: image225.wmf]C

:

+ Trường hợp 1: 
[image: image226.wmf]A,B,C

 thẳng hàng  (hay 
[image: image227.wmf]C

 là giao điểm của đoạn thẳng 
[image: image228.wmf]AB

 và đường thẳng 
[image: image229.wmf]d

). 

   Khi đó vì 
[image: image230.wmf]C

 nằm giữa 
[image: image231.wmf]A

 và 
[image: image232.wmf]B

 nên ta có: 
[image: image233.wmf]ACBC AB.

+=


+ Trường hợp 2: 
[image: image234.wmf]A,B,C

 không thẳng hàng. Khi đó ta có tam giác 
[image: image235.wmf]ABC

.

    Sử dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác 
[image: image236.wmf]ABC

 ta có: 
[image: image237.wmf]ACBCAB

+>

.

Như vậy, độ dài đường dây dẫn 
[image: image238.wmf]ACBC

+

 nhỏ nhất là bằng 
[image: image239.wmf]AB

 khi 
[image: image240.wmf]C

 là giao điểm của đoạn thẳng 
[image: image241.wmf]AB

 và đường thẳng 
[image: image242.wmf]d

.
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN – LỚP 7

NĂM HỌC: 2022 – 2023


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).  

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	1

(2,5đ)
	a) 

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa

6,1

1,9

13,3

36,5

167,7

222,6

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa

239,2

231,0

252,1

275,3

150,1

39,7


	1

	
	b) Lượng mưa của tháng mưa nhiều nhất hơn lượng mưa của tháng mưa ít nhất là: 275,3 – 1,9 = 273,4 (mm)
	1

	
	c) Lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ là: 

(6,1 + 1,9 + 13,3 + 36,5 + 167,7 + 222,6 + 239,2 + 231,0 + 252,1 + 275,3 + 150,1 + 39,7) : 12 = 136,29 (mm)
	0,5

	2

(1đ)
	Lớp học có số học sinh là: 17 + 21 = 38 (học sinh)

Xác suất của biến cố bạn được chọn nữ là  là 
[image: image243.wmf]21

38


	1

	3

(2,5đ)
	[image: image244.emf]H

I

K

B

C

D

M

N

G


Vẽ hình đúng 0,25

Ghi GT, KL đúng 0,25

a) Chứng minh được 
[image: image245.wmf]HBIHBK

D=D

(c-c-c)
	1,5

	
	b) Chứng minh được BC = BD và 
[image: image246.wmf]·

·

HBIHBK90

==°


Từ đó suy ra 
[image: image247.wmf]HBCHBD

D=D

(c.g.c)


[image: image248.wmf]HCHD

Þ=


	0,5

	
	c) Chứng minh 
[image: image249.wmf]IMCKND

D=D

(ch-gn)

Từ đó suy ra MC = ND => HM = HN
+) Chứng minh 
[image: image250.wmf]HMGHNG

D=D

(ch-cgv)

Từ đó suy ra GM = GN
	0,5

	4

(1đ)
	[image: image251.png]500 m




Ta có hình vẽ:         

Gọi vị trí đặt loa là 
[image: image252.wmf]D

 suy ra 
[image: image253.wmf]D

 nằm giữa 
[image: image254.wmf]A

 và 
[image: image255.wmf]B

. 

Vì 
[image: image256.wmf]µ

A90

=

°

 nên 
[image: image257.wmf]CA

 là đường vuông góc kẻ từ 
[image: image258.wmf]C

 đến đường thẳng 
[image: image259.wmf]AB

 và các đoạn thẳng 
[image: image260.wmf]CD,CB

 lần lượt là các đường xiên kẻ từ 
[image: image261.wmf]C

 đến đường thẳng
[image: image262.wmf]AB

. 

Do đó 
[image: image263.wmf]CA

 là ngắn nhất (Định lí đường xiên và đường vuông góc).

Hay 
[image: image264.wmf]CDCA500

>=

m. 

Vậy tại C không thể nghe tiếng loa nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa (tại 
[image: image265.wmf]D

) là 
[image: image266.wmf]500

 m.
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